
STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh SBD

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Điểm hồ 

sơ

Điểm Đề 

cương
Xếp loại Ghi chú

I

1 Hoàng Ngọc Quang Nam 19/03/1989 Hà Nội 05196
Kinh tế 

chính trị
72 31.6 Khá

2 Bùi Hoàng Trung Nam 26/11/1988 Hà Nội 05197
Kinh tế 

chính trị
74 25 Khá

II

3 Nguyễn Thị Thanh Thư Nữ 19/12/1993 Vĩnh Phúc 05198
Kinh tế 

quốc tế
68 27.2

Trung 

bình

III

4 Nguyễn Thị Hải Nữ 14/10/1984 Bắc Giang 05202
Quản lý 

kinh tế
65 25.6

Trung 

bình

Chuyên ngành Kinh tế chính trị

Chuyên ngành Kinh tế quốc tế

Chuyên ngành Quản lý kinh tế

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------o0o---------  ---------o0o---------

DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ  ĐỢT 2 NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số  3080/QĐ-ĐHKT ngày 14 tháng 10 năm 2019

TẠI HĐTS SĐH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN
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STT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh SBD

Chuyên 

ngành 

ĐKDT

Điểm hồ 

sơ

Điểm Đề 

cương
Xếp loại Ghi chú

5 Trần Minh Hải Nam 03/08/1989 Hà Nội 05203
Quản lý 

kinh tế
72 28 Khá

6 Nguyễn Đình Uyên Nam 15/06/1977 Bắc Ninh 05204
Quản lý 

kinh tế
67 25.4

Trung 

bình

IV

7 Vũ Hải Yến Nữ 15/12/1983
Hải 

Dương
05200

Quản trị 

kinh doanh
70 25.4 Khá

V

8 Trần Bình Minh Nữ 23/11/1978 Hà Nội 05201
Tài chính - 

Ngân hàng
67 25.4

Trung 

bình

Danh sách gồm: 8 (KTCT: 2; KTQT: 1; QLKT: 3; QTKD: 1; TCNH:1)

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Đã ký

Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
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